
Số TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 120289  NGUYỄN VŨ QUÂN 08/04/2010

2 120138  LÂM PHÚC KHÁNH 24/05/2010

3 120426  NGUYỄN PHI YẾN 01/05/2010

4 120393  LÝ THU VÂN 17/06/2010

5 120084  ĐÀO NGỌC KHÁNH HÀ 19/10/2010

6 120207  NGUYỄN NGỌC TUYẾT NGÂN 08/10/2010

7 120211  NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 09/03/2010

8 120155  LÊ NGUYỄN THIÊN KIM 17/02/2010

9 120106  NGUYỄN HUY HOÀNG 19/02/2010

10 120018  HUỲNH TẤN ANH 11/07/2010

11 120269  TĂNG MINH PHÚ 26/06/2010

12 120170  DƯƠNG HOÀNG LONG 07/01/2010

13 120157  HUỲNH THỊ TƯỜNG LAM 02/03/2010

14 130243  HUỲNH NHẬT LONG 16/02/2010

15 120310  HOÀNG PHÚC TẤN 18/04/2010

16 120062  TRẦN NGỌC LINH ĐAN 11/07/2010

17 120252  TRẦN LÊ QUỲNH NHƯ 03/03/2010

18 120068  DƯƠNG HOÀNG ĐẠT 07/01/2010

19 120300  NGUYỄN THANH SANG 16/11/2010

20 120165  LÊ NGUYỆT QUYỀN LINH 27/08/2010

21 120325  TRẦN AN THỊNH 24/03/2010

22 120342  TRỊNH PHAN MINH THƯ 17/11/2010

23 120186  LÊ QUANG MINH 15/09/2010

24 120414  LÊ PHƯƠNG VY 06/08/2010

25 120375  LÊ HÀ PHƯƠNG TRINH 16/05/2010

26 120034  NGUYỄN THỊ MỸ ÁNH 17/03/2010

27 120244  NGUYỄN THỊ THÚY NHI 18/07/2010

28 130469  LÊ TRUNG TÍNH 04/05/2010

29 120048  NGUYỄN LÊ NGỌC CHÂU 11/01/2010

30 120067  NGÔ THỊ HỒNG ĐÀO 21/08/2010

31 120070  NGUYỄN TIẾN ĐẠT 04/03/2010

32 120274  PHẠM VÕ HOÀNG PHÚC 15/10/2010

33 120316  NGUYỄN ĐAN THANH 03/11/2010

34 120035  PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 26/11/2010

35 120037  CHÂU HOÀNG BÁCH 15/01/2010

36 120054  NGUYỄN HOÀNG DŨNG 03/06/2010

37 120087  TRẦN PHƯƠNG BÍCH HÂN 11/05/2010

38 120046  LÊ KHÁNH CHÂN 05/01/2010

39 120358  HỒ NGUYỄN HOÀNG PHÚC TÍN 28/01/2010

40 130033  BÙI QUỲNH ANH 29/12/2010

41 120011  LÊ VÕ PHONG ANH 09/06/2010

42 120370  NGÔ PHƯƠNG TRANG 24/06/2010

43 120075  NGUYỄN HUỲNH ANH ĐỨC 14/01/2010

44 120153  LÊ TRUNG KIÊN 27/09/2010

45 120290  NGUYỄN NHẬT QUANG 19/01/2010

46 120049  LÊ HUY CƯỜNG 06/03/2010

47 130137  NGUYỄN TRÍ HIẾU 20/05/2010

48 120076  LÊ HUỲNH ĐỨC 16/03/2010

49 120243  NGÔ THIÊN NHI 18/05/2010
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50 120132  TRẦN HỮU KHANG 20/08/2010

51 120403  ĐOÀN HUỆ VY 07/12/2010

52 120318  TRẦN GIA THÀNH 29/03/2010

53 120221  NGUYỄN LƯƠNG BẢO NGỌC 27/02/2010

54 120029  TRẦN VÂN ANH 05/09/2010

55 120077  NGUYỄN XUÂN NGUYÊN ĐỨC 31/07/2010

56 130099  TRẦN LÊ MINH ĐỨC 04/11/2010

57 120203  PHÙNG NGUYỄN KIM NGÂN 20/05/2010

58 120176  HUỲNH THIÊN LONG 14/05/2010

59 120272  NGUYỄN ĐỨC GIA PHÚC 05/08/2010

60 120071  HUỲNH PHÚC ĐIỀN 11/06/2010

61 120281  NGUYỄN TRUNG PHÚC 06/12/2010

62 130270  LÊ ĐỖ HOÀNG NGÂN 28/10/2010

63 120033  PHẠM MỸ ÁNH 12/08/2010

64 120337  NGUYỄN NGỌC BÌNH THƠ 07/05/2010

65 120322  MAI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11/11/2010

66 120387  HOEUNG HỶ TƯỚC 04/08/2010

67 120233  TRƯƠNG TRÍ NGUYỄN 18/04/2010

68 120065  NGUYỄN MINH ĐĂNG 29/09/2010

69 120279  NGUYỄN TRỌNG PHÚC 12/01/2010

70 120222  LÊ KHÁNH NGỌC 12/04/2010

71 120072  NGUYỄN ĐÌNH 21/02/2010

72 120055  LÊ HOÀNG DƯƠNG 25/04/2010

73 120005  NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH 12/01/2010

74 120185  ĐẶNG NHẬT MINH 23/03/2010

75 120119  NGUYỄN AN HUY 01/01/2010

76 120264  KIỀU PHONG 01/02/2010

77 120180  ĐẶNG TUYẾT MAI 12/06/2010

78 120379  PHẠM MINH TRUNG 20/03/2010

79 120273  CAO HOÀNG PHÚC 06/05/2010

80 120050  PHẠM HUỲNH THẾ DANH 12/05/2010

81 120128  NGUYỄN THANH HUY 14/01/2010

82 120360  LÊ QUANG TÍNH 22/06/2010

83 120431  KHƯU QUỐC ĐẠT 10/02/2010

84 120051  HOÀNG THANH DIỄM 12/10/2010

85 120124  NGUYỄN NHẬT HUY 14/12/2010

86 120345  CAO TRẦN THANH THƯ 21/08/2010

87 120172  NGUYỄN HOÀNG LONG 17/02/2010

88 120126  DƯƠNG QUANG HUY 29/06/2010

89 120301  NGUYỄN HOÀI SƠN 06/03/2010

90 120386  DƯƠNG THÁI TUẤN 10/02/2010

91 120025  TRƯƠNG TUẤN ANH 05/05/2010

92 120182  KIỀU ĐỨC MINH 22/03/2010

93 120408  LÊ LAN VY 19/03/2010

94 120257  NGUYỄN ĐỨC PHÁT 04/10/2010

95 120160  TỪ CÔNG LÂM 26/08/2010

96 120388  LÂM NGUYỄN CÁT TƯỜNG 19/09/2010

97 130378  NGUYỄN PHẠM HOÀNG QUÂN 04/12/2010

98 120096  TRẦN NGUYỄN MINH HẰNG 19/04/2010

99 120270  ĐẶNG THANH PHÚ 29/06/2010

100 120288  NGUYỄN MẬU VÕ TRÚC PHƯƠNG 05/01/2010

101 120129  NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 07/05/2010

102 120177  LÊ HOÀNG NHẬT LUÂN 13/06/2010

103 120112  ĐẶNG MINH HƯNG 23/07/2010

104 120179  VĂN PHƯƠNG MAI 21/12/2010



105 120317  NGUYỄN PHƯƠNG THANH 07/04/2010

106 120309  NGUYỄN XUÂN TÂN 21/02/2010

107 120039  LÊ XUÂN BÁCH 17/02/2010

108 120369  LÊ NGỌC PHƯƠNG TRANG 26/06/2010

109 120305  PHẠM THANH TÂM 24/12/2010

110 120121  NGUYỄN GIA HUY 01/10/2010

111 120175  TRẦN VÕ THĂNG LONG 11/03/2010

112 120292  QUÁCH THẾ QUANG 17/11/2010

113 120230  NGUYỄN HOÀNG KHÔI NGUYÊN 18/06/2010

114 120293  NGUYỄN TIẾN QUANG 08/05/2010

115 120168  HUỲNH TẤN LỘC 27/03/2010

116 120351  PHẠM BẢO THY 23/03/2010

117 120401  QUÁCH THẾ VINH 17/11/2010

118 120102  VŨ THỊ MINH HÒA 25/12/2010

119 120444  NGUYỄN CAO TẤN VINH 28/03/2010
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